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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1334/BCA-V19
	 Hà Nội, ngày  28  tháng 4  năm 2014


	V/v báo cáo về dự kiến hướng tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật căn cước công dân


Kính gửi: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Ngày 24/4/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 27 cho ý kiến vào dự án Luật căn cước công dân. Tại phiên họp, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự án Luật; bên cạnh đó, còn đóng góp thêm ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Bộ Công an thấy nhiều ý kiến là hợp lý và có thể tiếp thu, chỉnh lý vào dự án Luật. Bộ Công an xin báo cáo về dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật như sau:
1. Về ý kiến đề nghị cần quy định cơ sở dữ liệu căn cước công dân là một bộ phận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an thấy ý kiến trên là hợp lý và dự kiến sẽ chỉnh lý Khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật như sau:

"3. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là bộ phận chuyên ngành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, bao gồm tàng thư căn cước công dân và dữ liệu điện tử về căn cước công dân, tập hợp thông tin, tài liệu về căn cước công dân theo hệ thống của tất cả công dân Việt Nam, được xây dựng, cập nhật, duy trì phục vụ công tác quản lý nhà nước và yêu cầu giao dịch của cơ quan, tổ chức, công dân". 

2. Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể việc xây dựng, trao đổi, khai thác, sử dụng và quản lý các thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Công an dự kiến chỉnh lý như sau:

Thứ nhất, Khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật được chỉnh lý lại là:
"2. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật;
b) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng và quản lý tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể hình thức thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". 
Thứ hai, bổ sung một khoản (Khoản 3) vào Điều 10 dự thảo Luật, cụ thể là:

"3. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
a) Các cơ quan duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác dữ liệu về dân cư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về dân cư ngoài phạm vi quản lý phải được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt;

b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

c) Các cơ quan, tổ chức khác được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư nhằm phục vụ mục đích hợp pháp của mình;

d) Công dân đã đăng ký thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có quyền khai thác, sử dụng thông tin của mình đã đăng ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định cụ thể đối tượng, mức thu và việc quản lý, sử dụng lệ phí cung cấp dữ liệu đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".
Thứ ba, bổ sung một khoản (Khoản 4) vào Điều 10 dự thảo Luật, cụ thể là:

"4. Yêu cầu cập nhật, duy trì, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc nhập dữ liệu, lưu trữ, khai thác, cung cấp, trao đổi, sử dụng, bảo vệ dữ liệu và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện theo quy định tại các điều 8, 9, 12, 13, 14 và 15 của Luật này".
3. Về ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể về phương thức xác lập số định danh cá nhân, thẩm quyền cấp số định danh cá nhân; việc cấp số định danh cá nhân đối với những người đã có Chứng minh nhân dân (đã có dữ liệu cá nhân); việc cấp số định danh cá nhân khi chưa xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sau khi đã xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giá trị sử dụng của số định danh cá nhân
Bộ Công an thấy ý kiến trên là hợp lý và dự kiến bổ sung một khoản (Khoản 5) vào Điều 10 dự thảo Luật, cụ thể là:

"5. Số định danh cá nhân có cấu trúc gồm 12 số tự nhiên, thể hiện thông tin về nơi đăng ký khai sinh, giới tính, năm sinh và một số thông tin khác của công dân. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết quy định này.
Đối với người sinh từ ngày 01/01/2016, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp số định danh cá nhân cho người đó khi được làm thủ tục khai sinh; đối với người sinh trước ngày 01/01/2016 và sinh từ ngày 01/01/2016 nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh thì được cấp số định danh cá nhân thông qua cấp thẻ Căn cước công dân".

Đồng thời, chỉnh lý Khoản 5 Điều 3 dự thảo Luật để bổ sung nội dung về giá trị sử dụng của số định danh cá nhân, cụ thể là:

"5. Số định danh cá nhân là mã số công dân gồm 12 số tự nhiên, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý thống nhất trên toàn quốc, được cấp cho mỗi công dân Việt Nam và không lặp lại ở người khác, có giá trị để xác định dữ liệu cụ thể của một người trong cơ sở dữ liệu và để cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin cơ bản của công dân trong cơ sở dữ liệu".
4. Về ý kiến đề nghị cần đánh giá về việc cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của dự thảo Luật sẽ giảm được bao nhiêu loại giấy tờ công dân, thay thế được những loại giấy tờ nào, vào thời điểm nào; tác động của việc cấp thẻ Căn cước công dân thay cho Chứng minh nhân dân, của việc cấp thẻ Căn cước công dân ngay từ khi công dân sinh ra
Bộ Công an dự kiến sẽ bổ sung những nội dung này trong Báo cáo đánh giá tác động về dự thảo Luật.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Chính phủ và của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.
Trên đây là báo cáo bổ sung của Bộ Công an, xin kính trình Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. 

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, V19.
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